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	  UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ XÂY DỰNG
	   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	Quảng Ngãi, ngày        tháng        năm 2025


PHƯƠNG ÁN
Giá cho thuê cụ thể đối với nhà ở cũ thuộc tài sản công trên 
địa bàn tỉnh Quảng Ngãi​​
I. Cơ sở pháp lý lập phương án
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 27 tháng 11 năm 2023;
Căn cứ Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở;
Căn cứ Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định 1654/QĐ-TTg ngày 24/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thành phố Quảng Ngãi là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Thông tư số 05/2024/TT-BXD ngày 31/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh.
II. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định giá cho thuê cụ thể đối với nhà ở cũ thuộc tài sản công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
2. Đối tượng áp dụng: Giá cho thuê cụ thể đối với nhà ở cũ thuộc tài sản công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan đến công tác quản lý, vận hành cho thuê nhà ở thuộc tài sản công và các cá nhân, hộ gia đình đang thuê nhà ở thuộc thuộc tài sản công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
III. Xác định các hệ số tính giá cho thuê
Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 66 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở “Trên cơ sở bảng giá chuẩn quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này và giá thuê nhà ở đang được địa phương áp dụng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quy định giá cho thuê cụ thể đối với nhà ở cũ thuộc tài sản công trên địa bàn, bảo đảm phù hợp với cấp đô thị, vị trí, tầng cao và điều kiện hạ tầng kỹ thuật của nhà ở cho thuê và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương tại thời điểm xác định giá thuê theo quy định của Nghị định này.

…” , Sở Xây dựng xác định các hệ số cấp đô thị K1, vị trí K2, tầng cao K3 và điều kiện hạ tầng kỹ thuật K4 như sau:
1) Hệ số cấp đô thị (K1)

	Loại đô thị
Hệ số
	Đặc biệt và loại I
	II
	III
	IV
	V

	Trị số K1
	0,00
	-0,05
	-0,10
	-0,15
	-0,20


- Khu vực các phường, xã thuộc thành phố Quảng Ngãi được xác định là đô thị loại II theo Quyết định số 1654/QĐ-TTg ngày 24/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ: Về việc công nhận thành phố Quảng Ngãi là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

- Khu vực các phường, xã thuộc thị xã Đức Phổ được xác định là đô thị loại IV theo Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

- Khu vực thị trấn thuộc các huyện còn lại được xác định là đô thị loại V.

- Khu vực các xã không thuộc đô thị: các khu vực này không phải là đô thị theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị do đó không thể xác định hệ số cấp đô thị tại biểu nêu trên. Do đó, để đảm bảo có hệ số cấp đô thị để tính toán giá cho thuê, Sở Xây dựng tạm thời xác định là khu vực đô thị loại V (là đô thị có loại thấp nhất).
2) Hệ số vị trí xét theo các khu vực trong đô thị (K2)
	         Khu vực trong đô thị
Hệ số
	Trung tâm
	Cận trung tâm
	Ven nội

	Trị số K2
	0,00
	-0,10
	-0,20


- Các phường: Nguyễn Nghiêm, Trần Hưng Đạo, Nghĩa Lộ, Chánh lộ, Trần Phú, Quảng Phú, Lê Hồng Phong, Nghĩa Chánh thuộc thành phố Quảng Ngãi được xác định là khu vực trung tâm thành phố Quảng Ngãi; Phường Trương Quang Trọng thuộc thành phố Quảng Ngãi được xác định là khu vực cận trung tâm thành phố Quảng Ngãi; 
- Phường Nguyễn Nghiêm thuộc thị xã Đức Phổ được xác định là khu vực trung tâm thị xã Đức Phổ; Các phường: Phổ Hòa, Phổ Vinh, Phổ Ninh, Phổ Minh, Phổ Văn, Phổ Quang, Phổ Thạnh được xác định là khu vực cận trung tâm thị xã Đức Phổ; 
- Thị trấn thuộc các huyện còn lại được xác định là khu vục trung tâm huyện;
- Các xã thuộc huyện, thị xã, thành phố được xác định là khu vực ven nội.

3) Hệ số tầng cao (K3)
	Tầng nhà
Hệ số
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI trở lên

	Trị số K3
	+0,15
	+0,05
	0,00
	-0,10
	-0,20
	-0,30


4) Hệ số điều kiện hạ tầng kỹ thuật (K4)

	ĐK hạ tầng kỹ thuật
Hệ số
	Tốt
	Trung bình
	Kém

	Trị số K4
	0,00
	-0,10
	-0,20


Các điều kiện hạ tầng kỹ thuật chủ yếu (gắn liền với nhà ở) để đánh giá nhà ở bao gồm: Điều kiện giao thông, điều kiện vệ sinh của nhà ở, điều kiện hệ thống cấp thoát nước, cụ thể:
- Điều kiện hạ tầng kỹ thuật đạt loại tốt khi đảm bảo cả ba điều kiện sau:

+ Điều kiện 1: nhà ở có đường cho ô tô đến tận ngôi nhà;

+ Điều kiện 2: có khu vệ sinh khép kín;

+ Điều kiện 3: có hệ thống cấp thoát nước hoạt động bình thường.

- Điều kiện hạ tầng kỹ thuật đạt loại trung bình khi chỉ đảm bảo điều kiện 1hoặc có đủ điều kiện 2 và 3.

- Điều kiện hạ tầng kỹ thuật đạt loại kém khi nhà ở chỉ có điều kiện 2 hoặc điều kiện 3 hoặc không đảm bảo cả 3 điều kiện trên.
IV. Tính toán giá cho thuê
Theo quy định tại khoản 3 Điều 66 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở “Trên cơ sở bảng giá chuẩn quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này và giá thuê nhà ở đang được địa phương áp dụng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quy định giá cho thuê cụ thể đối với nhà ở cũ thuộc tài sản công trên địa bàn, bảo đảm phù hợp với cấp đô thị, vị trí, tầng cao và điều kiện hạ tầng kỹ thuật của nhà ở cho thuê và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương tại thời điểm xác định giá thuê theo quy định của Nghị định này.…
Trong trường hợp Nhà nước có điều chỉnh tiền lương thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm điều chỉnh lại giá thuê nhà ở tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh của tiền lương”. Theo đó, Sở Xây dựng tính toán giá cho thuê như sau:
1. Đối với khu vực 08 phường trừ phường Trương Quang Trọng, nhà có điều kiện hạ tầng kỹ thuật tốt và trung bình tại phường Trương Quang Trọng thuộc thành phố Quảng Ngãi; nhà có điều kiện hạ tầng kỹ thuật tốt và trung bình tại thị trấn các huyện:
Giá cho thuê được xác định theo phương pháp lấy giá cho thuê đang áp dụng tại Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND nhân với tỷ lệ điều chỉnh tiền lương giữa năm 2019 và hiện nay (2.340.000đ/1.390.000đ = 1,68). 
(Giá cho thuê cụ thể tại Phụ lục số 01 kèm theo)

2. Đối với các xã, nhà có điều kiện hạ tầng kỹ thuật kém tại phường Trương Quang Trọng thuộc thành phố Quảng Ngãi; nhà có điều kiện hạ tầng kỹ thuật kém tại thị trấn các huyện:

a) Đối với khu vực các xã thuộc thành phố Quảng Ngãi: 

Cấp đô thị hiện nay là đô thị loại II và được xác định là khu vực ven nội theo mục III Phương án này. Do đó, giá cho thuê được xác định theo phương pháp lấy giá cho thuê được xác định tại khu vực 08 phường trừ phường Trương Quang Trọng tại điểm 1 điều chỉnh lại hệ số vị trí xét theo các khu vực trong đô thị (từ khu vực trung tâm sang khu vực ven nội).

b) Đối với nhà có điều kiện hạ tầng kỹ thuật kém tại phường Trương Quang Trọng thuộc thành phố Quảng Ngãi, nhà có điều kiện hạ tầng kỹ thuật kém tại thị trấn các huyện:
Giá cho thuê được xác định theo phương pháp lấy giá cho thuê của nhà có điều kiện hạ tầng kỹ thuật tốt được xác định tại điểm 1 điều chỉnh lại hệ số hạ tầng kỹ thuật (từ điều kiện hạ tầng kỹ thuật tốt sang điều kiện hạ tầng kỹ thuật kém)
(Giá cho thuê cụ thể tại Phụ lục số 02 kèm theo)
3. Đối với các khu vực thuộc thị xã Đức Phổ (được thành lập theo Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi):

a) Tại khu vực phường Nguyễn Nghiêm:

Phường Nguyễn Nghiêm thuộc thị xã Đức Phổ được thành lập trên cơ sở là thị trấn Đức Phổ trước đây. Theo đó cấp đô thị thay đổi từ đô thị loại V thành đô thị loại IV hiện nay (các hệ số khu vực và điều kiện khác không thay đổi).  Do đó, giá cho thuê được xác định theo phương pháp lấy giá cho thuê đang áp dụng tại khu vực thị trấn các huyện tại Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND điều chỉnh lại hệ số cấp đô thị từ loại V sang cấp đô thị loại IV nhân với tỷ lệ điều chỉnh tiền lương giữa năm 2019 và hiện nay.
b) Đối với các khu vực 07 phường Phổ Hòa, Phổ Vinh, Phổ Ninh, Phổ Minh, Phổ Văn, Phổ Quang, Phổ Thạnh:
Các phường này được thành lập trên cơ sở là các xã trước đây (không phải là đô thị), cấp đô thị hiện nay là đô thị loại IV và được xác định là khu vực cận trung tâm theo mục III Phương án này. Do đó, giá cho thuê được xác định theo phương pháp lấy giá cho thuê được xác định tại khu vực phường Nguyễn Nghiêm tại tiết a điểm này điều chỉnh lại hệ số vị trí xét theo các khu vực trong đô thị (từ khu vực trung tâm sang khu vực cận trung tâm). 

c) Đối với các khu vực các xã còn lại:

Các xã này trước đây không phải là đô thị, cấp đô thị hiện nay là đô thị loại IV và được xác định là khu vực ven nội theo mục III Phương án này. Do đó, giá cho thuê được xác định theo phương pháp lấy giá cho thuê được xác định tại khu vực phường Nguyễn Nghiêm tại tiết a điểm này điều chỉnh lại hệ số vị trí xét theo các khu vực trong đô thị (từ khu vực trung tâm sang khu vực ven nội). 

(Giá cho thuê cụ thể tại Phụ lục số 03 kèm theo)
4. Đối với các khu vực các xã không thuộc đô thị:

Cấp đô thị lấy theo đô thị loại V và được xác định là khu vực ven nội theo mục III Phương án này. Do đó giá cho thuê được xác định theo phương pháp lấy giá cho thuê đang áp dụng tại khu vực thị trấn các huyện tại Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND điều chỉnh lại hệ số hệ số vị trí xét theo các khu vực trong đô thị (từ khu vực trung tâm sang khu vực ven nội) nhân với tỷ lệ điều chỉnh tiền lương giữa năm 2019 và hiện nay.

(Giá cho thuê cụ thể tại Phụ lục số 04 kèm theo)
5. Cấp nhà ở và hạng biệt thự được xác định theo Điều 72 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở.
6. Nguyên tắc áp dụng các hệ số: Biệt thự các hạng và nhà ở các cấp áp dụng tối đa không vượt quá 4 hệ số đã quy định trên đây, dấu (+) tăng thêm, dấu (-) giảm đi.
V. Thời gian thực hiện 
Quyết định của UBND tỉnh ban hành bảng giá cho thuê nhà ở cũ thuộc tài sản công mà chưa cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có hiệu lực thi hành kể từ ngày ……/……/…….

VI. Tổ chức thực hiện: 
Sở Xây dựng, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đơn vị quản lý vận hành nhà ở thuộc tài sản công (Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi) và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

Trên đây là Phương án giá cho thuê cụ thể đối với nhà ở cũ thuộc tài sản công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi./. 
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